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KẾ HOẠCH 

Tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ 

chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 2783/HD-BQP ngày 26/4/2026 của Bộ Quốc phòng 

về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tổ chức lấy mẫu, bàn 

giao mẫu hài cốt liệt sĩ; Kế hoạch số 98/KH-BCĐ ngày 06/5/2026 của Ban Chỉ 

đạo Quân khu 1. Kế hoạch số 1909/KH-BCĐ ngày 11/6/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh 

Cao Bằng về tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt 

liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó thủ tướng Chính 

phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài 

cốt liệt sĩ tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, phương 

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh 

Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) điều chỉnh Kế hoạch tổ chức lấy 

mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa 

trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được 

thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để phục vụ giám định ADN, 

xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS); tạo cơ sở dữ liệu ban đầu, làm nền 

tảng triển khai đồng bộ, lâu dài trong các năm tiếp theo; từng bước đáp ứng 

nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ; góp phần thực hiện tốt công tác tri 

ân, chính sách đối với người có công với cách mạng. 

2. Yêu cầu 

Làm tốt công tác chuẩn bị; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, giao nhiệm vụ 

cụ thể; phân cấp, phân quyền thực hiện “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ 

trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền; giữ vững an ninh chính trị, ổn định xã 

hội ở cơ sở, bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối. 

Lấy mẫu HCLS đúng quy trình, đúng kỹ thuật, không để sai sót, nhầm 

lẫn; bảo đảm chặt chẽ từ khâu mở mộ, lấy mẫu, niêm phong, lập hồ sơ, bàn giao, 

bảo quản đến giám định ADN. 
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Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình 

lấy mẫu, bàn giao, bảo quản, giám định mẫu HCLS; kịp thời cập nhật, số hóa, 

liên thông, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công; tạo 

thuận lợi cho công tác so sánh, đối khớp, kết luận danh tính HCLS. 

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; 

kịp thời cung cấp thông tin chính thống, tạo sự đồng thuận của thân nhân liệt sĩ 

và Nhân dân; không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, 

chống phá. 

II. NỘI DUNG, CHỈ TIÊU, TIẾN ĐỘ LẤY MẪU HÀI CỐT LIỆT SĨ 

1. Nội dung 

a) Tổ chức khảo sát, nghiên cứu, xây dựng và ban hành kế hoạch lấy mẫu 

HCLS; ban hành hoặc tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn về cơ chế, 

chính sách, quy trình kỹ thuật và công tác bảo đảm phục vụ lấy mẫu HCLS. 

b) Tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch lấy mẫu HCLS đối với các cơ 

quan, đơn vị và địa phương có liên quan. 

c) Tổ chức lực lượng chỉ đạo, lực lượng chuyên môn, lực lượng chuyên 

trách và lực lượng trưng dụng lâm thời khi cần thiết; bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng công 

nghệ thông tin và các điều kiện bảo đảm khác phục vụ công tác lấy mẫu HCLS. 

d) Ban Chỉ đạo, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch tổ 

chức lấy mẫu HCLS tại từng nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) gắn với địa bàn xã, 

phường; lựa chọn địa bàn thực hiện trước để rút kinh nghiệm, sau đó triển khai 

diện rộng. 

đ) Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc bảo đảm tiến độ, yêu cầu. Tiến 

hành chặt chẽ, đồng bộ công tác thống kê; cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản 

lý thông tin mẫu HCLS; bàn giao, lưu trữ mẫu HCLS đã được thu thập theo 

đúng quy định. 

e) Tổ chức hoàn trả mặt bằng mộ liệt sĩ; tu bổ, tôn tạo NTLS sau khi khai 

quật, lấy mẫu. 

g) Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo; tổ chức sơ kết, tổng 

kết công tác lấy mẫu HCLS và “Chiến dịch 500 ngày đêm” theo quy định. 

h) Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức lấy mẫu trước tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trùng 

Khánh để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng. 

2. Chỉ tiêu và tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ 

- Hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm HCLS đối với số mộ liệt sĩ chưa xác 

định được thông tin trong các NTLS và mẫu HCLS được tìm kiếm, quy tập để 

giám định ADN, xác định danh tính HCLS. 

- Trong giai đoạn 2026 – 2030 hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm HCLS đối 

với 1200 mộ trong nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh chia thành 02 giai đoạn sau: 
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a) Giai đoạn 1: Từ nay đến ngày 11/2026: Lấy mẫu HCLS để giám định 

đối với 670 mộ chưa xác định được thông tin trong 09 NTLS gồm: Trùng 

Khánh: 17 mộ, Hạ Lang: 12 mộ, Phục Hòa: 54 mộ, Quảng Uyên: 135 mộ, 

Nguyên Bình: 13 mộ, Thông Nông: 07 mộ, Đông Khê: 231 mộ, Hòa An: 200 

mộ, Bảo Lạc: 01 mộ. (Phụ lục 1 kèm theo). 

b) Giai đoạn 2: Từ tháng 8/2027 đến tháng 12/2030: Tiếp tục lấy mẫu 

HCLS đối với 530 mộ liệt sĩ có một phần thông tin nhưng chưa xác định được 

danh tính trong 11 NTLS, sau khi đã thực hiện xác định danh tính bằng phương 

pháp thực chứng theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Cụ thể: Bảo Lạc: 15 

mộ, Nguyên Bình: 26 mộ, Thông Nông: 43 mộ, Trường Hà: 113 mộ, Thanh 

Sơn: 19 mộ, Đông Khê: 63 mộ, Phục Hòa: 06 mộ, Quảng Uyên: 119 mộ, Trùng 

Khánh: 06 mộ, Trà Lĩnh: 94 mộ, Hạ Lang: 26 mộ. (Phụ lục 2 kèm theo). 

c) Số hóa, cập nhật dữ liệu liên quan đến quá trình lấy mẫu HCLS vào phần 

mềm quản lý thông tin mẫu HCLS và cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. 

3. Nguyên tắc 

a) Quán triệt, chấp hành, thực hiện nghiêm túc chủ trương, kết luận của 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tổ chức triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đúng 

tiến độ, hiệu quả. 

b) Cấp ủy, chính quyền xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu 

trách nhiệm về toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn; ưu 

tiên hỗ trợ lực lượng và công tác bảo đảm cho địa phương có số lượng lớn mộ 

liệt sĩ cần lấy mẫu HCLS. 

c) Quản lý chặt chẽ công tác thông tin, quy trình tổ chức thực hiện; bảo 

đảm an ninh, an toàn; không để sai sót, nhầm lẫn, không để phát sinh phức tạp 

về an ninh, trật tự và không để kẻ xấu lợi dụng. 

III. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 1, 

Ban Chỉ đạo tỉnh xác định lộ trình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Tháng 6 năm 2026 tổ chức tiến hành làm trước tại nghĩa trang liệt sĩ xã 

Trùng Khánh do Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức, đồng thời tiến hành rút kinh nghiệm 

toàn diện về công tác tổ chức thực hiện. Trên cơ sở kết quả làm điểm, tổ chức 

đánh giá, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch và các giải pháp, bảo đảm phù hợp với 

yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. 

2. Tháng 6 năm 2026 đến tháng 11 năm 2026, tổ chức triển khai nhiệm vụ 

lấy mẫu HCLS trên diện rộng theo kế hoạch chung; thực hiện đồng bộ các khâu 

từ khai quật, lấy mẫu, quản lý, số hóa dữ liệu, bàn giao, lưu trữ mẫu; đồng thời 

tổ chức hoàn trả mặt bằng, tu bổ, tôn tạo NTLS sau khi hoàn thành từng đợt (xây 

dựng kế hoạch cụ thể từng NTLS). Lộ trình dự kiến như sau: 

- Từ 18/6/2026 đến 20/6/2026 hoàn thành lấy mẫu HCLS tại nghĩa trang 

liệt sĩ Trùng Khánh, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 
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- Từ 22/6/2026 đến 24/6/2026 hoàn thành lấy mẫu HCLS tại nghĩa trang 

liệt sĩ Hạ Lang, xã Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. 

- Từ 26/6/2026 đến 03/7/2026 hoàn thành lấy mẫu HCLS tại nghĩa trang 

liệt sĩ Phục Hòa, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. 

- Từ 06/7/2026 đến 07/8/2026 hoàn thành lấy mẫu HCLS tại nghĩa trang 

liệt sĩ Quảng Uyên, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. 

- Từ 10/8/2026 đến 12/8/2026 hoàn thành lấy mẫu HCLS tại nghĩa trang 

liệt sĩ Nguyên Bình, xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

- Từ 17/8/2026 đến 18/8/2026 hoàn thành lấy mẫu HCLS tại nghĩa trang 

liệt sĩ Thông Nông, xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. 

- Từ 21/8/2026 đến 02/10/2026 hoàn thành lấy mẫu HCLS tại nghĩa trang 

liệt sĩ Đông Khê, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng. 

- Từ 05/10/2026 đến 06/10/2026 hoàn thành lấy mẫu HCLS tại nghĩa 

trang liệt sĩ Bảo Lạc, xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. 

- Từ 09/10/2026 đến 18/11/2026 hoàn thành lấy mẫu HCLS tại nghĩa trang 

liệt sĩ Hòa An, xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

3. Tổ công tác Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tổ chức 

rút kinh nghiệm, tổng kết theo kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo quốc gia 

(sơ kết vào tuần 3 tháng 11 năm 2026, tổng kết tuần 3 tháng 7 năm 2027). 

IV. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Về kinh phí 

a) Kinh phí bảo đảm tổ chức lấy mẫu HCLS do ngân sách nhà nước bảo 

đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; nội dung, mức chi thực 

hiện theo quy định về cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu 

HCLS, giám định ADN, xác định danh tính HCLS và hướng dẫn của cấp có 

thẩm quyền; đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa hợp pháp để hỗ trợ thực 

hiện nhiệm vụ. 

b) Ban Chỉ đạo tỉnh, trực tiếp là Cơ quan thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, xã 

liên quan, báo cáo Ban Chỉ đạo Quân khu 1 xem xét, tổng hợp, báo cáo cấp có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để triển khai tổ 

chức thực hiện. 

2. Về tổ chức lực lượng 

a) Tổ công tác liên ngành 

Thành lập 01 Tổ công tác liên ngành gồm 09 đồng chí, do đồng chí Chính 

ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Tổ trưởng; đồng chí Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh và đồng chí Phó giám đốc, Sở Nội vụ, Tổ phó; các ủy viên sử dụng 

lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan. Bộ phận 
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giúp việc (10 đ/c) hoạt động theo sự phân công, chỉ đạo và điều hành thống nhất, 

bảo đảm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. (Phụ lục 3 kèm theo). 

Tổ công tác thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm. (Có Quyết định riêng). 

b) Tổ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ toàn khâu Thành lập 02 Tổ lấy mẫu hài cốt 

liệt sĩ toàn khâu mỗi Tổ 10 đồng chí tổng 20 đồng chí; thành phần gồm: Chỉ 

huy, cán bộ chuyên môn trong Quân đội, phụ trách chính sách, quân y, khoa học 

quân sự và lực lượng tăng cường chuyên môn của Quân đội trong biên chế hiện 

có của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm 

từng địa bàn trong thời gian thực hiện. (Phụ lục 4 kèm theo). 

Tổ lấy mẫu hoạt động độc lập tại hiện trường, thực hiện khép kín quy 

trình từ xác định mộ, khai quật, lấy mẫu, hoàn trả mộ, lập hồ sơ đến bàn giao 

mẫu và dữ liệu; bảo đảm đúng quy trình, đúng kỹ thuật, chặt chẽ, an toàn, không 

để sai sót, nhầm lẫn. (Có Quyết định riêng). 

V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu xây dựng, 

trình ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch; tham mưu ban hành các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn, quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu HCLS trên 

địa bàn tỉnh. 

Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức làm trước việc lấy 

mẫu; tổ chức vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu HCLS; xây dựng quy 

trình số hóa thông tin liên quan đến quá trình lấy mẫu HCLS; và hoàn trả lại 

nguyên trạng mộ liệt sĩ sau khi lấy mẫu xong quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên 

môn Ban Chỉ đạo quốc gia và Sở Nội vụ; tham mưu sơ kết, tổng kết, khen 

thưởng theo quy định. 

Chủ trì, chỉ đạo triển khai công tác lấy mẫu và bàn giao mẫu cho các đơn 

vị giám định để thực hiện lưu trữ, bảo quản, giám định ADN. 

Tham mưu đề xuất tăng cường lực lượng, phương tiện, trang bị, vật chất 

phục vụ thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã tham mưu Ủy ban 

nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch huy động lực lượng tham gia thực hiện 

nhiệm vụ lấy mẫu HCLS tại các NTLS trên địa bàn. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự toán sử dụng ngân sách, 

thanh quyết toán đúng theo quy định. 

2. Sở Nội vụ 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương tham gia khảo 

sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin 

trong các NTLS; tham gia ý kiến đối với phương án, quy trình lấy mẫu, vận 

chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu HCLS. 
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Chủ trì quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và 

NTLS. Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường phối hợp tham gia 

nhiệm vụ lấy mẫu và bàn giao mẫu HCLS; tiếp nhận kết quả so sánh, đối khớp 

từ Công an tỉnh để kết luận việc xác định danh tính HCLS; cập nhật vào cơ sở 

dữ liệu về liệt sĩ và NTLS; hoàn trả mẫu HCLS đối với các mộ liệt sĩ sau giám 

định ADN. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn chỉnh trang, tu bổ, 

tôn tạo NTLS sau khi hoàn thành việc lấy mẫu HCLS, bảo đảm trang nghiêm, 

đồng bộ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2027). 

Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường cung cấp số liệu mộ liệt 

sĩ, NTLS, danh sách, hồ sơ liệt sĩ có liên quan; phối hợp với đơn vị chủ trì phần 

mềm quản lý thông tin mẫu HCLS thực hiện kết nối, cập nhật dữ liệu về mộ liệt 

sĩ và thông tin liệt sĩ được lấy mẫu. 

3. Công an tỉnh 

Phối hợp, tham gia ý kiến vào phương án, quy trình lấy mẫu, vận chuyển, 

bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu HCLS. 

Chủ trì, chỉ đạo triển khai công tác thu nhận mẫu và giám định ADN thân 

nhân liệt sĩ; tiếp nhận kết quả giám định ADN mẫu HCLS và thân nhân liệt sĩ từ 

Bộ Công an sau khi có kết quả so sánh, đối khớp; thông báo kết quả đến Sở Nội 

vụ, Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường nơi thực hiện lấy mẫu HCLS. 

Chỉ đạo Công an các đơn vị có liên quan cử lực lượng tham gia các tổ, 

đội lấy mẫu HCLS; bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn; bảo đảm an toàn trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, bàn giao 

mẫu HCLS. 

Phối hợp nắm tình hình dư luận xã hội, chủ động phòng ngừa, phát hiện, 

xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng công tác lấy mẫu HCLS để xuyên tạc, chống 

phá hoặc gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. 

4. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, trên cơ sở dự toán đề nghị của các cơ 

quan, đơn vị, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. 

5. Sở Y tế 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn chuyên môn cho các 

Bệnh viện, trung tâm y tế tham gia các tổ, đội lấy mẫu HCLS; thực hiện nghiệp 

vụ lấy mẫu, bảo quản, lưu trữ và phối hợp bàn giao mẫu HCLS cho đơn vị giám 

định theo quy định. 

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 
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Định hướng công tác tuyên truyền về nhiệm vụ lấy mẫu HCLS, “Chiến 

dịch 500 ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính 

HCLS”; tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, nhân văn của công tác tìm kiếm, quy 

tập và xác định danh tính HCLS; chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã 

hội trong quá trình tổ chức thực hiện. 

7. Đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng 

Tổ chức tuyên truyền về công tác TKQT và XĐDT hài cốt liệt sĩ còn 

thiếu thông tin trên báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh, truyền hình của 

tỉnh; xây dựng các chương trình, phóng sự, chuyên mục về nhiệm vụ này, tạo sự 

đồng thuận xã hội và vận động tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp thông tin về 

liệt sĩ, mộ liệt sĩ. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Phối hợp tuyên truyền đến các tổ chức, các đoàn thể, hội viên tích cực 

tham gia hưởng ứng, lan tỏa tinh thần và văn hóa tri ân các anh hùng, liệt sĩ, 

hoạt động của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt 

liệt sĩ tỉnh, nhất là “Chiến dịch 500 ngày đêm” và hoạt động lấy mẫu hài cốt liệt 

sĩ, giám định xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

9. Sở Khoa học và Công nghệ 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp xây dựng quy trình số hóa 

và phần mềm quản lý thông tin mẫu HCLS; hướng dẫn kết nối, cập nhật, liên 

thông dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công theo quy định. 

10.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo, hướng dẫn Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng và hệ thống 

thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; kịp thời đưa tin, bài 

phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu HCLS, “Chiến dịch 500 ngày 

đêm” và công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS; góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, không để các thế 

lực, phần tử xấu lợi dụng chống phá. 

11. Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi có nghĩa trang lấy mẫu 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu 

HCLS trên địa bàn; sẵn sàng huy động lực lượng theo yêu cầu của cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội hoàn thiện danh sách liệt sĩ, lập sơ đồ 

mộ trí theo đúng thực trạng mộ liệt sĩ trong nghĩa trang, quản lý, nắm chắc và 

xác định chính xác vị trí mộ cần lấy mẫu, bảo đảm tốt các điều kiện cùng tổ 

công tác Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai lấy mẫu HCLS tại NTLS trên địa bàn. 

- Sử dụng, bố trí, trưng dụng, tăng cường lực lượng, phương tiện, đảm bảo 

an ninh, an toàn và bảo đảm cơ sở vật chất, xác định vị trí, địa điểm lấy mẫu 

HCLS phù hợp cho tổ công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. 
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- Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, hưởng ứng “Chiến dịch 

500 ngày đêm”; nắm chắc kết quả, tiến độ, kịp thời phản ánh các khó khăn, 

vướng mắc phát sinh trong quản lý, bảo quản, bàn giao mẫu, hoàn trả mẫu 

HCLS trong các NTLS và chỉnh trang, hoàn trả hiện trạng NTLS trên địa bàn 

theo chỉ đạo của Sở Nội vụ. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo triển 

khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện có vướng mắc, kịp thời phản ánh 

về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) 

để xem xét, giải quyết theo quy định. 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 1909/KH-BCĐ ngày 11/6/2026 của Ban 

Chỉ đạo tỉnh về Tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ 

chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./.  

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo Quân khu (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo; 

- Sở Y tế; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, CS.Th90. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

CHÍNH ỦY BỘ CHQS TỈNH 

Đại tá Ma Công Học 
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PHỤ LỤC 1 

Nghĩa trang liệt sĩ có mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy 

mẫu HCLS để giám định ADN giai đoạn 1 (6/2026 - 11/2026) 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-BCĐ ngày     /6/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh) 

 

TT Tên nghĩa trang liệt sĩ 
Số mộ cần lấy mẫu 

ADN 
Ghi chú 

01 Nghĩa trang liệt sĩ xã Trùng Khánh 17 
 

02 Nghĩa trang liệt sĩ xã Hạ Lang 12 
 

03 Nghĩa trang liệt sĩ xã Phục Hoà 54 
 

04 Nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Uyên 135 
 

05 Nghĩa trang liệt sĩ xã Nguyên Bình 13 
 

06 Nghĩa trang liệt sĩ xã Thông Nông 07 
 

07 Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Khê 231 
 

08 Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà An 200 
 

09 Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Lạc 01 
 

+ Tổng 670 
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PHỤ LỤC 2 

Nghĩa trang liệt sĩ có một phần thông tin nhưng chưa xác định được 

danh tính cần lấy mẫu HCLS để giám định giai đoạn 2 (7/2027 – 7/2030) 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-BCĐ ngày     /6/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh) 

TT Tên nghĩa trang liệt sĩ 
Số mộ cần lấy mẫu 

ADN 
Ghi chú 

01 Nghĩa trang liệt sĩ xã Trùng Khánh 06 
 

02 Nghĩa trang liệt sĩ xã Hạ Lang 26 
 

03 Nghĩa trang liệt sĩ xã Phục Hoà 06 
 

04 Nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Uyên 119 
 

05 Nghĩa trang liệt sĩ xã Nguyên Bình 26 
 

06 Nghĩa trang liệt sĩ xã Thông Nông 43 
 

07 Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Khê 63 
 

08 Nghĩa trang liệt sĩ xã Trà Lĩnh 94 
 

09 Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Lạc 15 
 

10 Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Sơn 19 
 

11 Nghĩa trang liệt sĩ xã Trường Hà 113 
 

+ Tổng 530 
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PHỤ LỤC 3 

Danh sách Tổ công tác Ban Chỉ đạo tỉnh lấy mẫu hài cốt liệt sĩ 

trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-BCĐ ngày     /6/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh) 

TT Chức danh Ghi chú 

I TỔ TRƯỞNG 
 

1 
Đ/c Đại tá Ma Công Học, Chính uỷ Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh  

II TỔ PHÓ 
 

1 
Đ/c Đại tá Dương Văn Toàn, Phó Chính uỷ, Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh  

2 
Đ/c Lý Đức Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, tỉnh 

Cao Bằng  

III THÀNH VIÊN 
 

1 
Đ/c Thượng tá Hoàng Tuấn Trang, Phó CNCT, Bộ 

CHQS tỉnh  

2 
Đ/c Thượng tá Dương Công Định, Phó Tham mưu 

trưởng, Bộ CHQS tỉnh  

3 
Đ/c Trần Công Định, Phó trưởng phòng Người có 

công, Sở Nội vụ  

4 
Đ/c Trung tá Lương Ngọc Được, Phó Chủ nhiệm 

Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh,  

5 
Đ/c Trung tá Chu Thanh Tiệp, Chủ nhiệm Quân y, 

Phòng Hậu cần -Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh.  

6 
Đ/c Trung tá Hà Tuấn Sơn, Trưởng ban Tài Chính, 

Bộ CHQS tỉnh  

IV BỘ PHẬN GIÚP VIỆC 
 

1 
Đ/c Thiếu tá Hoàng Đức Thưởng, Trưởng Ban 

Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh 
Tổ trưởng 

2 
Đ/c Trung tá Trần Đức Giang, Trưởng ban Xe 

máy, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh  

3 
Đ/c Thượng tá Trịnh Xuân Khánh, Trưởng ban 

Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh  

4 
Đ/c Thiếu tá Phạm Văn Thắng, Trợ lý khoa học, 

Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh  

5 
Đ/c Luân Thành Lâm, Chuyên viên Phòng người 

có công, Sở Nội vụ 
 

6 
Đ/c Đại uý Dương Hải Long, Trợ lý, Ban Cán bộ 

Phòng Chính trịCHQS tỉnh 
 

7 Đ/c Đại uý, Thẩm Thái Huy, Trợ lý, Ban Tuyên  
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huấn Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh 

8 
Đ/c Thượng uý Trần Duy Long, Trợ lý ban Bảo vệ 

-An ninh, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh 
 

9 
Đ/c Thiếu tá Đàm Thanh Nghị, Trợ lý ban Quân 

lực, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh 
 

10 
Đ/c Đại uý Lương Minh Tuấn, Trợ lý ban Quân 

nhu, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh 
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PHỤ LỤC 4 

Danh sách Tổ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong 

các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh 

(Kèm theo Kế hoạch số        KH-BCĐ ngày      /6/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh) 

Tổ số 1.  

TT 
Họ và tên 

Cấp bậc, Chức vụ 
Đơn vị Chức danh 

1 

Hoàng Tuấn Trang 

Thượng tá 

Phó CNCT 

Phòng Chính trị 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

Phụ trách 

điều hành chung 

2 
Nguyễn Văn Hướng 

Bác sĩ Pháp y 

Trung tâm Pháp y 

Sở Y tế, tỉnh Cao Bằng 

Tổ trưởng 

Bộ phận lấy mẫu 

AND và vận chuyển 

3 

Nguyễn Văn Thìn 

Thiếu tá CN 

NV KHQS 

Phòng Tham mưu 

Bộ CHQS tỉnh 

Tổ phó 

Bộ phận số hóa 

4 

Nông Văn Hiếu 

Thiếu tá CN 

NV Chính trị 

Phòng Chính trị 

Ban CHPTKV 4-Quảng uyên 

Bộ phận lấy mẫu 

ADN 

5 

Nông Văn Sông 

Thiếu tá CN 

NV Quân y 

Bệnh xá 

Phòng Hậu cần - Kỹ thuật 

Bộ phận lấy mẫu 

ADN 

6 

Nông Văn Tuyến 

Đại úy CN 

NV Thống kê 

Phòng Tham mưu 

Ban CHPTKV 4-Quảng uyên 

Bộ phận khai quật 

hoàn trả mặt bằng 

7 

Nông Văn Hoàng 

Thượng uý CN 

Nhân viên 

Tổ trông coi Thao trường 

Phòng Tham mưu 

Bộ phận khai quật 

hoàn trả mặt bằng 

8 

Hoàng Văn Dâng 

Đại uý CN 

NV lái xe 

Đại đội Trinh sát cơ giới 

Phòng Tham mưu 

Bộ phận khai quật 

hoàn trả mặt bằng 

9 

Đàm Quang Trung 

Đại úy CN 

Nhân viên thông tin 

Phòng Tham mưu 

Ban CHPTKV1- Trường Hà 

Bộ phận Khai quật 

hoàn trả mặt bằng 

10 

Hứa Văn Thuyên 

Thiếu tá CN 

Thợ sửa chữa 

Đại đội Trinh sát cơ giới 

Phòng Tham mưu 

Bộ phận Khai quật 

hoàn trả mặt bằng 
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* Tổ số 2. 

TT 
Họ và tên 

Cấp bậc, Chức vụ 
Đơn vị Chức danh 

1 
Lục Văn Thắng 

Bác sĩ Pháp y 

Trung tâm pháp y 

Sở Y tế, tỉnh Cao Bằng 

Tổ trưởng 

Bộ phận lấy mẫu 

ADN 

2 

 

Hứa Văn Chương 

Đại uý 

TL Chính sách 

Ban Chính sách 

Phòng Chính trị 
Tổ phó 

3 

Nông Khánh Hội 

Thiếu tá CN 

TL Pháo binh 

Phòng Chính trị 

Ban CHPTKV4 - Quảng Uyên 

Bộ phận lấy mẫu 

AND 

4 

Đàm Hải Quân 

Thượng úy CN 

NV KHQS 

Phòng Tham mưu 

Bộ CHQS tỉnh 
Bộ phận số hóa 

5 

Lương Trung Kiên 

Thiếu tá CN 

NV Quân y 

Bệnh xá 

Phòng Hậu cần - Kỹ thuật 

Bộ phận lấy mẫu 

AND 

6 

Hoàng Văn Toản 

Đại uý CN 

Nhân viên lái xe 

Đại đội Trinh sát cơ giới 

Phòng Tham mưu 

Bộ phận Khai quật 

hoàn trả mặt bằng 

7 

Triệu Ngọc Duy 

Thiếu tá CN 

NV dân quân 

Phòng Tham mưu 

Ban CHPTKV 4 - Quảng uyên 

Bộ phận Khai quật 

hoàn trả mặt bằng 

8 

Lê Anh Ba 

Đại úy CN 

NV Quân lực 

Phòng Tham mưu 

Ban CHPTKV 4 - Quảng uyên 

Bộ phận Khai quật 

hoàn trả mặt bằng 

9 

Hoàng Văn Đạt 

Thiếu tá CN 

NV Thống kê 

Phòng Chính trị 

Ban CHPTKV1- Trường Hà 

Bộ phận Khai quật 

hoàn trả mặt bằng 

10 

Nông Văn Eng 

Thiếu tá CN 

NV Lái xe 

Ban Chính sách 

Phòng Chính trị 

Bộ phận vận 

chuyển mẫu ADN 
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